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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

Số:             /KH-GDĐT Thành phố Thủ Đức, ngày         tháng 12 năm 2022

KẾ HOẠCH
Kiểm tra công nhận 34 phường hoàn thành công tác

PCGD Mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học đúng độ tuổi,
PCGD Trung học cơ sở, phổ cập bậc Trung học và Xóa mù chữ năm 2022

_________________

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính 
phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo 
dục và xóa mù chữ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục 
kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC);

Căn cứ Kế hoạch số 4464/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức kiểm tra công tác phổ cập 
giáo dục và xóa mù chữ năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 10276/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 12 năm 2022 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức về thành lập Đoàn kiểm tra công nhận 34 
phường hoàn thành công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập 
giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, Phổ cập bậc 
Trung học và Xóa mù chữ năm 2022.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức xây dựng kế hoạch kiểm tra 
công nhận 34 phường hoàn thành công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 
tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, 
Phổ cập bậc Trung học và Xóa mù chữ năm 2022 như sau:

1. Mục đích – Yêu cầu kiểm tra:
Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho 

trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, Phổ cập 
bậc Trung học và Xóa mù chữ của 34 Phường.

Đề xuất các giải pháp giúp Ủy ban nhân dân 34 phường tiếp tục thực hiện 
hoàn thành công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trong những năm tiếp theo.

2. Thời gian: Từ 10/12/2022 đến 20/12/2022. 
3. Phân công đoàn kiểm tra và thời gian kiểm tra các phường:
3.1. Đoàn kiểm tra số 1:
- Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên – Trưởng Phòng GD&ĐT - Trưởng đoàn 
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- Bà Kiều Mỹ Chi – Phó Trưởng phòng GD&ĐT - Phó Trưởng đoàn
- Ông Phạm Đình Thái - Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Ông Hoàng Ngọc Hùng - Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Bà Trần Thị Ngọc Dung - Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Nguyên - Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Bà Nguyễn Vũ Minh Giao - Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Bà Đoàn Thị Tuyết Trinh – Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Ông Trần Tiến Dũng – Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên 
- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Ồng Hồ Quốc Việt – GVCT phường Thạnh Mỹ Lợi - Thành viên
- Ông Phạm Văn Bở – GVCT phường Bình Trưng Đông - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – GVCT phường Bình Trưng Tây - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thơm – GVCT phường An Phú - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mỹ – GVCT phường Thảo Điền - Thành viên
- Ông Đào Ngọc Thái – GVCT phường Cát Lái - Thành Viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – GVCT phường Thủ Thiêm 

và phường An Lợi Đông - Thành viên.
3.2. Thời gian kiểm tra:

Ngày Thời gian Phường kiểm tra Địa điểm kiểm tra

8 giờ An Lợi Đông, Thủ ThiêmThứ ba
13/12/2022 14 giờ Cát Lái

8 giờ Thạnh Mỹ LợiThứ tư
14/12/2022 14 giờ An Phú

8 giờ Bình Trưng TâyThứ năm
15/12/2022 14 giờ Thảo Điền

8 giờ Bình Trưng ĐôngThứ sáu
16/12/2022 14 giờ An Khánh

Trường THCS 
Lương Định Của

3.3. Đoàn kiểm tra số 2:
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Trưởng phòng GD&ĐT - Trưởng đoàn
- Ông Nguyễn Văn Quí – Phó Trưởng phòng GD&ĐT - Phó Trưởng đoàn
- Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Bà Huỳnh Thị Minh Nguyệt – Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Bà Đậu Thị Thao – Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Ông Phạm Đăng Quang – Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Ông Phạm Minh Mẫn – GVCT phường Hiệp Phú - Thành viên
- Ông Lê Hoàng Dũng - GVCT phường Long Thạnh Mỹ - Thành viên
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- Ông Tống Thành Thọ – GVCT phường Long Phước - Thành viên
- Ông Nguyễn Đạt Huy - GVCT phường Long Bình - Thành viên
- Ông Dương Phú Cường - GVCT phường Long Trường - Thành viên
- Ông Bùi Thanh Huy – GVCT phường Phú Hữu - Thành viên
- Ông Bùi Tấn Lộc – GVCT phường Phước Long A - Thành viên
- Ông Phan Ngọc Học – GVCT phường Phước Long B - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Hảo – GVCT phường Phước Bình - Thành viên
- Ông Nguyễn Thái Phúc – GVCT phường Tăng Nhơn Phú A - Thành viên 
- Ông Nguyễn Anh Kiệt – GVCT phường Tăng Nhơn Phú B - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Vũ – GVCT phường Trường Thạnh - Thành viên 
- Ông Huỳnh Trọng Nghĩa – GVCT phường Tân Phú - Thành viên.
3.4. Thời gian kiểm tra:

Ngày Thời gian Phường kiểm tra Địa điểm kiểm tra
7g30
9g30

Phú Hữu,
Long PhướcThứ hai

12/12/2022 13g30 Long Bình
7g30
9g30

Long Trường,
Trường ThạnhThứ ba

13/12/2022 13g30 Phước Long B
7g30
9g30

Hiệp Phú,
Phước BìnhThứ tư

14/12/2022 13g30 Phước Long A
7g30 Long Thạnh MỹThứ hai

19/12/2022 13g30 Tăng Nhơn Phú B
7g30 Tân PhúThứ ba

20/12/2022 13g30 Tăng Nhơn Phú A

Trường Tiểu học 
 Lê Văn Việt

3.5. Đoàn kiểm tra số 3:
- Ông Dương Hoàng Tuấn - Phó Trưởng phòng GD&ĐT - Trưởng đoàn
- Ông Nguyễn Anh Phong – Phó Trưởng phòng GD&ĐT -Phó Trưởng đoàn
- Bà Lê Thị Xinh – Phó Trưởng phòng GD&ĐT -Phó Trưởng đoàn
- Bà Triệu Tuyết Mai – Phó Trưởng phòng GD&ĐT -Phó Trưởng đoàn
- Ông Võ Hùng Minh - Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Bà Lê Thị Mỹ Hảo – Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bạch Lan - Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Chuyên viên phòng GD&ĐT - Thành viên
- Ông Vũ Ngọc Khôi – GVCT phường Bình Thọ - Thành viên
- Ông Trần Vũ Tiến – GVCT phường Linh Chiểu - Thành viên
- Bà Đinh Thu Hương – GVCT phường Linh Trung - Thành viên
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- Ông Cao Duy Hải – GVCT phường Linh Xuân - Thành viên
- Ông Nguyễn Công Định – GVCT phường Hiệp Bình Phước - Thành viên
- Ông Trần Văn Châu – GVCT phường Hiệp Bình Chánh - Thành viên
- Ông Thạch Ngọc Bằng– GVCT phường Tam Bình - Thành viên
- Ông Trần Tử Quan – GVCT phường Tam Phú - Thành viên
- Ông Lê Thanh Tiển – GVCT phường Trường Thọ - Thành viên.
3.6. Thời gian kiểm tra:

Ngày Thời gian Phường kiểm tra Địa điểm kiểm tra
7g30
9g30

Bình Thọ,
Linh TrungThứ ba

13/12/2022 13g30 Linh Chiểu
7g30
9g30

Tam Bình,
Hiệp Bình ChánhThứ tư

14/12/2022 13g30 Hiệp Bình Phước
7g30
9g30

Bình Chiểu,
Linh ĐôngThứ năm

15/12/2022 13g30 Linh Tây
7g30
9g30

Linh Xuân,
Trường ThọThứ sáu

16/12/2022 13g30 Tam Phú

Trường THCS 
Bình Thọ

4. Nội dung kiểm tra:
Kiểm tra các chỉ tiêu theo quy định của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 

24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và 
đánh giá công nhận phổ cập giáo dục và xóa mù chữ; Thông tư số 07/2017/TT-
BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều 
kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập 
giáo dục, xóa mù chữ và Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 
2016 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc 
trung học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

5. Phân công thực hiện
5.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
Chuẩn bị biên bản cho từng nội dung kiểm tra đánh giá.
Theo dõi, đôn đốc các thành viên thực hiện đúng kế hoạch; sau đợt kiểm tra 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Sở Giáo dục và Đào tạo 
Thành phố Hồ Chí Minh.

5.2. Ủy ban nhân dân 34 phường: chuẩn bị hồ sơ kiểm tra gồm:
Tờ trình đăng ký kiểm tra công nhận phường tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu 

về công tác Xóa mù chữ; PCGD MN cho trẻ 5 tuổi; PCGD Tiểu học đúng độ tuổi; 
PCGD THCS và phổ cập bậc Trung học năm 2022.
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Quyết định thành lập, thay đổi và bổ sung kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo 
PCGD-XMC phường.

Các hồ sơ, kế hoạch, biên bản cuộc họp, thể hiện sự chỉ đạo của Đảng Ủy, 
UBND, Hội đồng Giáo dục phường trong việc thực hiện công tác PCGD-XMC. 

Lưu trữ các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác Phổ cập giáo dục – Xóa 
mù chữ.

Lưu trữ các quyết định công nhận phường hoàn thành các chỉ tiêu về công tác 
PCGD-XMC hàng năm.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Mầm non 
cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, 
phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và phổ cập bậc Trung học năm 2022 và phương 
hướng nhiệm vụ năm 2023.

Biên bản tự kiểm tra của phường. Các biểu thống kê tổng hợp theo quy định 
của Bộ GD&ĐT và Sở Giáo dục và Đào tạo.

5.3. Hồ sơ của Trường: các trường Mẫu giáo - Mầm non, Tiểu học và Trung 
học cơ sở (công lập - ngoài công lập) căn cứ theo lịch kiểm tra để chuẩn bị hồ sơ 
và tập trung tại địa điểm kiểm tra theo thời gian quy định. 

- Sổ Đăng bộ; Sổ Nhận – Chuyển học sinh.
- Danh sách hoàn thành PCGD MN (trẻ sinh năm 2016).
- Danh sách hoàn thành chương trình Tiểu học (5 năm học).
- Danh sách hoàn thành chương trình THCS (4 năm học).
- Danh sách học sinh năm học 2022-2023.
- Thống kê CB-GV-CNV nhà trường năm học 2022-2023.
- Thống kê tình hình cơ sở vật chất năm học 2022-2023.
- Các biểu thống kê PCGD MN cho trẻ 5 tuổi NH 2021-2022 (4 biểu).
5.4. Hồ sơ của GV chuyên trách PCGD-XMC phường:
- Phiếu điều tra trình độ văn hóa (cập nhật đầy đủ các năm)
- Sổ theo dõi Phổ cập giáo dục. (theo năm sinh, tổ, khu phố). 
- Danh sách người còn mù chữ và GDTTSKBC năm 2022.
- Danh sách học sinh năm học 2022-2023 của các trường trên địa bàn.
- Danh sách tốt nghiệp THPT (2 hệ) các năm: 2019, 2020, 2021 và 2022.
- Phiếu xác minh trình độ văn hóa những trường hợp chưa rõ (nếu có).
- Danh sách trẻ ngoài nhà trường.
- Danh sách miễn giảm. (Có xác nhận của Y tế).
- Danh sách chuyển đi. (có xác nhận của Công an phường).
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5.5. Các thành viên: Chịu trách nhiệm kiểm tra từng nội dung theo sự phân 
công của trưởng đoàn. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công nhận 34 phường hoàn thành công tác 
PCGD MN cho trẻ 5 tuổi, PCGD TH ĐĐT, PCGD THCS, PCGD bậc Trung học 
và Xóa mù chữ năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các thành viên đoàn 
kiểm tra, các đơn vị có liên quan và UBND 34 phường phối hợp triển khai thực 
hiện tốt./.

Nơi nhận:
- TT UBND Tp. Thủ Đức “để báo cáo”;
- Thành viên đoàn KT “để thực hiện”;
- UBND 34 phường “để thực hiện”;
- Trường MN, TH, THCS, “để thực hiện”;
- Lưu: VT, Thầy Nghĩa.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên
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